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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự 

Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học 

ngành quân sự cơ sở đến năm 2025 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch đào tạo cán 

bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp 

xã) trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở (QSCS) đến năm 

2025, với những nội dung như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa XII) xác định: 

“…Đến năm 2030 cán bộ chuyên trách cấp xã 100% có trình độ cao đẳng, đại 

học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng 

công tác…”; 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy 

định: “Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ (DQTV) theo 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”; Căn cứ 

điểm a khoản 2 Điều 44 Luật DQTV năm 2019, quy định: “Ủy ban nhân dân các 

cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế 

hoạch về DQTV”; 

- Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ 

cao đẳng, đại học ngành QSCS đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là 

Đề án 799);  

- Căn cứ văn bản số 2630/VPCP-NC ngày 16/4/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã 

ngành QSCS đến năm 2020 và những năm tiếp theo; 

- Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016 - 2025; 

- Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ 
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về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-

CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP; 

- Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ 

quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; 

- Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và 

chế độ, chính sách đối với DQTV; 

- Căn cứ Thông tư số 117/2009/TT-BQP ngày 30/12/2009 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành QSCS; 

- Căn cứ Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp 

xã trình độ cao đẳng, đại học ngành QSCS đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo;  

- Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Căn cứ Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai;  

- Căn cứ Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018. 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung: Nhằm tiếp tục đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp 

xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành QSCS đến năm 2025 có 100% 

Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đạt trình độ trung cấp, 

cao đẳng, đại học (trong đó 75% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng đạt trình 

độ cao đẳng, đại học), để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự Ban 

CHQS cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần củng cố 

nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2022, tuyển sinh 76 chỉ tiêu, trong đó: Trung cấp: 40, cao đẳng: 24, 

đại học: 12; tỉ lệ đạt được sau tuyển sinh: Trung cấp: 233/520 = 44,8%; cao 

đẳng, đại học: 231/520 = 44,4% theo kế hoạch; 

- Năm 2023, tuyển sinh 73 chỉ tiêu, trong đó: Trung cấp: 16, cao đẳng: 45, 

đại học: 12; tỉ lệ đạt được sau tuyển sinh: Trung cấp: 207/520 = 39,8%; cao 

đẳng, đại học: 276/520 = 53% theo kế hoạch; 
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- Năm 2024, tuyển sinh 75 chỉ tiêu, trong đó: Trung cấp: 12, cao đẳng: 46, 

đại học: 17; tỉ lệ đạt được sau tuyển sinh: Trung cấp: 179/520 = 34,4%; cao 

đẳng, đại học: 326/520 = 62,7% theo kế hoạch; 

- Năm 2025, tuyển sinh 76 chỉ tiêu, trong đó: Trung cấp: 9, cao đẳng: 48, 

đại học: 19; tỉ lệ đạt được sau tuyển sinh: Trung cấp: 130/520 = 25%; cao đẳng, 

đại học: 390/520 = 75% theo kế hoạch. 

2. Yêu cầu 

- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã, chỉ tiêu tuyển 

sinh hàng năm để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của 

các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương về nhiệm vụ đào tạo 

cán bộ ngành QSCS; 

- Hằng năm dự toán ngân sách, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phối hợp 

với các nhà trường để tổ chức thực hiện. 

3. Đối tượng đào tạo 

3.1. Đào tạo chính quy: Trung cấp, cao đẳng, đại học, đối tượng gồm: 

- Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã chưa qua đào tạo; 

- Nguồn trong quy hoạch: Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân đang công 

tác hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội 

nhân dân đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; sĩ quan dự bị chưa xếp vào 

các đơn vị dự bị động viên; cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên đang công 

tác tại cơ sở chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học ngành 

QSCS hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các ngành bên ngoài đào tạo. 

3.2. Đào tạo liên thông cao đẳng, đại học, đối tượng gồm: Cán bộ quân sự 

Ban CHQS cấp xã, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động, các đối 

tượng khác có quy hoạch chức danh cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã đã có 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành QSCS. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Trong quá trình xây dựng Kế hoạch, đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục 

theo quy định; rà soát các văn bản pháp luật, nghiên cứu thông tin, tư liệu; xin ý 

kiến Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nghiên cứu, 

tiếp thu tối đa ý kiến của cơ quan, tổ chức, chỉnh lý, hoàn chỉnh Nghị quyết trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH 

1. Bố cục của Kế hoạch gồm 06 phần 

1.1. Cơ sở pháp lý 

1.2. Mục tiêu, yêu cầu, đối tượng đào tạo 
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1.3. Nội dung đào tạo 

1.4. Nhiệm vụ và giải pháp 

1.5. Kinh phí bảo đảm 

1.6. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung chính của Kế hoạch 

2.1. Nhu cầu đào tạo 

Tổng số đào tạo từ 2020 - 2025: 450, trong đó: trung cấp: 110; cao đẳng: 

252 (chính quy: 28, liên thông: 224); đại học: 65 (cử tuyển: 8, chính quy: 7, liên 

thông: 50); đại học văn bằng 2: 23, trong đó: 

- Đang đào tạo từ năm 2020 - 2021: Tổng số: 150, trong đó: trung cấp: 33; 

cao đẳng: 89 (chính quy: 16, liên thông: 73); đại học: 26 (cử tuyển: 8, chính quy: 

4, liên thông: 14); đại học văn bằng 2: 2; 

- Tuyển sinh đào tạo từ năm 2022 - 2025: Tổng số: 300, trong đó: trung 

cấp: 77; cao đẳng: 163 (chính quy: 12, liên thông: 151); đại học: 39 (chính quy: 

3, liên thông: 36); đại học văn bằng 2: 21.  

2.2. Điều kiện tuyển sinh 

a) Đào tạo chính quy 

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; đối với người đào 

tạo văn bằng 2 phải có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác; lý 

lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; 

- Là đảng viên, hoặc có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng 

cộng sản Việt Nam; 

- Đang thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân có thời gian ít nhất 6 tháng; 

cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên đang công tác tại cơ sở có thời gian 

công tác ít nhất 0l năm hoặc là nguồn đã được quy hoạch; 

- Tuyển sinh người có sức khỏe loại l, 2, 3; riêng tiêu chuẩn về thể lực 

chung và răng được lấy đến loại 4 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy 

định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

- Trong quy hoạch là nguồn cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã thông qua 

quy trình xét tuyển, trúng tuyển được UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo. 

b) Đào tạo liên thông 

- Cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã, thôn đội trưởng, trung đội trưởng 

dân quân cơ động, các đối tượng khác có trong quy hoạch chức danh cán bộ 

quân sự Ban CHQS cấp xã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng QSCS có 

nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng, đại học; 



 5 

- Đối với đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp QSCS lên cao 

đẳng hoặc từ cao đẳng lên đại học QSCS, học viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên 

được xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 

1 năm công tác vẫn trong quy hoạch nguồn cán bộ Ban CHQS cấp xã; 

- Đối với liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp QSCS lên đại 

học QSCS, người có bằng trung cấp phải có ít nhất 03 năm công tác, vẫn trong 

quy hoạch nguồn cán bộ Ban CHQS cấp xã mới được tham gia dự tuyển. 

c) Độ tuổi tính đến năm tuyển sinh 

- Đào tạo chính quy: không quá 31 tuổi; 

- Đào tạo liên thông vừa làm vừa học: Trung cấp chuyên nghiệp lên trình 

độ cao đẳng QSCS từ trên 22 tuổi đến dưới 45 tuổi; cao đẳng QSCS lên đại học 

QSCS trên 24 tuổi đến dưới 45 tuổi. 

2.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

- Thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 

năm 2019; 

- Là DQTV được khen thưởng từ bằng khen trở lên; 

- Cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã; cán bộ, chiến sĩ dân quân thường 

trực; cán bộ, chiến sĩ dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV. 

2.4. Ngành đào tạo: QSCS 

2.5. Hình thức đào tạo 

- Chính quy tập trung; 

- Liên thông, liên kết; 

- Vừa làm vừa học. 

2.6. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp 

a) Thời gian đào tạo 

- Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành QSCS và trung cấp lý 

luận chính trị thời gian 24 tháng; 

- Đào tạo trình độ cao đẳng ngành QSCS thời gian 36 tháng; 

- Đào tạo trình độ đại học ngành QSCS thời gian 48 tháng (diện cử tuyển 

60 tháng); 

- Đào tạo đại học văn bằng 2 thời gian 24 tháng; 

- Đào tạo liên thông cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp QSCS lên 

cao đẳng QSCS thời gian 18 tháng; 

- Đào tạo liên thông cán bộ có trình độ cao đẳng QSCS lên đại học QSCS 

thời gian 18 tháng; 
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- Đào tạo liên thông cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp QSCS lên 

đại học QSCS thời gian 36 tháng; 

- Đào tạo hình thức vừa làm vừa học chỉ áp dụng cho đào tạo liên thông; 

mỗi năm học tập trung từ 2 kỳ, mỗi kỳ 4,5 tháng; thời gian hoàn thành chương 

trình theo hình thức vừa làm vừa học phải dài hơn so với chương trình đó ở cùng 

trình độ hệ chính quy từ nửa năm đến 01 năm. 

b) Văn bằng được cấp: Học viên học hết chương trình trung cấp, cao 

đẳng, đại học đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu theo 

quy định thì được Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5 cấp bằng trung cấp 

chuyên nghiệp quân sự, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng cấp 

bằng trung cấp lý luận chính trị cho số đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học 

chính quy, đại học văn bằng 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ cấp 

bằng cao đẳng, đại học QSCS và đại học văn bằng 2. 

2.7. Cơ sở đào tạo 

- Trường Quân sự Quân khu 5 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp QSCS; 

- Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) liên kết với Trường 

quân sự Quân khu 5 đào tạo cao đẳng, đại học QSCS, đại học văn bằng 2. 

2.8. Kinh phí bảo đảm: Tổng kinh đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, 

đại học ngành QSCS, văn bằng 2, trung cấp lý luận chính trị từ năm 2022 đến 

2025 là: 26.498.676.150 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, sáu 
trăm bảy mươi sáu nghìn, một trăm năm mươi đồng), cụ thể: 

* Năm 2022: 6.286.160.190 (Đại học cử tuyển: 389.392.528; Đại học chính 

quy: 252.814.854; Đại học liên thông: 340.611.930; Đại học văn bằng 2: 213.939.193; 

Cao đẳng chính quy: 844.767.207; Cao đẳng liên thông: 1.802.976.085; Trung cấp: 

2.441.658.393); 

- Trong đó: Bảo đảm cho 150 học viên tuyển sinh năm 2020-2021 là: 

4.853.205.686đ; 

- Thực hiện theo Công văn số 723/UBND-NC ngày 14/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở năm 2022; hiện nay Bộ 

CHQS tỉnh đã tổng hợp kết quả tuyển sinh của các địa phương với tổng số là 76 thí 

sinh, trong đó: Trung cấp: 40; cao đẳng chính quy: 05; liên thông cao đẳng: 19; Đại 

học chính quy: 02; liên thông đại học: 03; văn bằng 2: 07. Dự toán bảo đảm kinh 

phí (4 tháng, từ 01/9/2022 - 31/12/2022) là: 1.432.954.504đ (Một tỷ, bốn trăm ba 

mươi hai triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn, năm trăm lẻ bốn đồng). 

* Năm 2023: 7.261.533.625 (Đại học cử tuyển: 385.481.384; Đại học chính 

quy: 311.617.349; Đại học liên thông: 238.665.828; Đại học văn bằng 2: 505.422.431; 

Cao đẳng chính quy: 938.031.501; Cao đẳng liên thông: 1.431.094.805; Trung cấp: 

3.451.220.327); 

* Năm 2024: 6.913.392.172 (Đại học cử tuyển: 404.820.686; Đại học chính 

quy: 290.253.059; Đại học liên thông: 405.137.038; Đại học văn bằng 2: 596.517.154; 



 7 

Cao đẳng chính quy: 703.043.813; Cao đẳng liên thông: 2.229.312.138; Trung cấp: 

2.284.308.284); 

* Năm 2025: 6.037.590.163 (Đại học cử tuyển: 278.378.991; Đại học chính 

quy: 228.389.460; Đại học liên thông: 685.522.060; Đại học văn bằng 2: 478.006.241; 

Cao đẳng chính quy: 445.543.048; Cao đẳng liên thông: 2.799.013.823; Trung cấp: 

1.122.736.539); 

2.9. Nguồn kinh phí: Thực hiện theo quy định của Luật DQTV năm 2019, 

Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Trên đây là một số nội dung chủ yếu của Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự 

Ban CHQS cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành QSCS đến năm 

2025. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự 

xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến 
năm 2025; (2) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành 

 

 

 

 

 



HOI DONG NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
TiNH GIA LAI DQcl~p - Tl}' do - H~nh phuc

S6: INQ-HDND Gia Lai, ngay thdng nam 2022 .

I DV THAo I NGHI QUYET
Phe chufin K~ hoach dao tao can bQquan sl}'Ban CHQS xii, phrrO'ng,th] tr§n
trinh dQ trung c§p, cao d~ng, d~i hQc nganh quan sl}'co sir d~n nam 2025

HQI DONG NHAN DANTiNH GIA LAI
KHOAXII, KY HQP THU ...

. Can ctr Ludt T6 chuc chinh quyen ilia phuong ngay 19 thong 6 nam 2015;
L1,[(jtsua il6i, b6 sung mot s6 ili~u cua Ludt T6 chuc Chinh phil va Ludt T6 chuc
chinh quy~naiaphuang ngay 22thang 11 yzam2019;···· . .

Can cu Ludt Dan qudn t1!V? ngay 22 thong 11 ndm 2019;

. Can cu Nghi dinh s6 72120201ND-CP ngay 30 thong 6 nam 2020 cua
Chinh phil Quy dinh chi liit mot s6 ai~u cua Ludt Dan qudn tv V? v~ t6 chirc xay
dung luc luang va chi a9, chinh sdch a6i WYiDan qudn tl! V?;

Xet Til trinh s6 ITTr-UBND ngay thang ndm 2022 cua Uy ban
nhdn dan tinh Gia Lai; Baa caa thdm tra cila Ban Phap chi H9i il6ng nhan dan
tinh va y kiin thaa lugn cila ilgi biiu H9i il6ng nhan dan tgi Ky h9P·

QUYETNGHI:

. Di~u 1.PhS chu~n KS ho~ch sf; ...../KH-UBND ngay ... thang ... nam 2022
cua -Oyban nhan dan tinh Gia Lai vS dao t~o can bQ quan s\!' Ban Chi huy quan
s\!' xii, phuOng, thi trAn trinh dQtrung c§.p,cao d~ng, d~i hQc nganh quan S\f cO'
sa dSn nam 2025.

Di~u 2. Giao -Oyban nhan dan tinh Gia Lai t6 chuc tri~n khai th\fc hi~n
Nghi quySt nay.

Nghi quySt nay dii duQ'cHQi d6ng nhan dan tinh Gia Lai khoa XII, Ky
hQp thu .... thong qua ngay ...thang ...nam 2022, co hi~u l\!,c til ngay ...thang ...
nam 2022.1.

Nui nh~n:
- DB ThuOng V\l Qu6c hQi;
- Van phOng Qu6c hQi; Chinh phil;
- Cac BQ:QP, NV, TC, LD-TB&XH;
- TT Tinh ily, IIDND; UBND; UBMTTQ tinh;
- Sa, ban, ngimh thuQc tinh;
- Cac VP: Dalm DBQH, HDND, UBND;
- Dl;libi~u IIDND tinh;
- BQCHQS tinh;
- HDND, UBND cac huy~n, thi xa, thimh ph6;
- Baa Gia Lai, Diti PT-TH tinh;
- Luu: VT. IIDND.

CHUTICH



iN BAN NHAN DAN
TiNHGIALAI

CONG HOA xA HOI CUU NGHiA VI:E:TNAM
Dqc l~p - T\f do- hanh phuc

S6: 12900<.H-UBND Gia Lai, ngay 17 thang 06 nam 2022

KEHO~CH
DilO tao can bQ quan st}'Ban Chi huy quan Sl}' xa, phuong, th] tr§n

trlnh dQ trung c§p, cao ding, d~i hQcngimh quan Sl}' co sO'd~n nam 2025

I. CO sa PHAp LY
- Can cir Luat Dan quan nr v~ nam 2019;
_ Can err Nghi dinh s6 101120171ND-CP ngay 01/9/2017 cua Chinh phu v€

dao tao, b6i dirong can 1JQ,cong chirc, vien chirc; .. ..
_ Can cu Nghi dinh s6 14112020/ND-CP ngay 08/12/2020 cua Chinh phu

quy dinh ch€ dQ cu tuyen d6i voi hoc sinh, sinh vien dan tQc thieu s6;
_ Can ctr Nghi dinh s6 72/20201ND-CP ngay 30/6/2020 cua Chinh phu quy

dinh chi ti€t mQt s6 di€u cua Lu~t Dan quan tv v~ v€ t6 chirc xay dung hrc IUQ'l1g
va ch€ dQ,chinh sach d6i voi dan quan tv v~;

_ Can cu Nghi dinh s6 89L20211Nf)~_CP__ngay_l_8tJJ)/_2_Q7L~uaChinh phu sua
d6i, b6 sung mQt s6 di€u cua Nghi dinh s6 10112017IND-CP ng~y--Oi/9726i;r6\:.ii
Chinh phu v€ dao tl;10,b6i duang can bQ, cong chuc, vien chuc;

_Can cu Thong tu s6 117/2009/TT -BQP ngay 30/12/2009 cua BQ tru6ng BQ
QU6c phong quy dinh v€ dao tl;10trung cftp chuyen nghi~p nganh quan S\TcO'So';

_Can cu Thong tu s6 87/20111TT-BQP ngay 27/6/2011 cua BQtruOng BQQu6c
phong huang d§n th\lc hi~n D€ an dao tl;10can bQ quan S\l Ban CHQS c~p xa trinh dQ
cao dfutg, dl;1ihQc nganh quan S\l cO'So' d€n nam 2020 va nhung nam ti€p theo;

_ Can cu Thong tu s6 36/2018/TT-BTC ngay 30/3/2018 cua BQ tru6ng BQ
Tai chinh v€ huang d~n vi~c l~p d\I tOlin, quan ly, su d\mg va quy€t toan kinh phi
danh cho cong tac dao tl;10,b6i duang can bQ, cong chuc, vien chuc;

_Can cu Quy€t dinh s6 799/QD- TTg ngay 25/5/2011 cua Thu tu6ng Chinh phil
phe duy~t De an dao tl;10can bQ quan s\I Ban Chi huy quan S\I cftpxa trinh dQ,caO
d~ng, dl;1ihQc nganh quan S\l cO'So' d€n nam 2020 va nhUng nam ti€p theo (gQi tat la
De an 799);

_Can cu Quy€t dinh s6 163/QD-TTg ngay 25/01/2016 cua Thil tuang Chinh
phu phe duy~t D€ an dao tl;10,b6i duang can bQ, cong chuc, vien chuc giai dOl;1n
2016 - 2025;

_Cong van s6 2630NPCP-NC ngay 16/4/2021 cua Van phong Chinh phu ve
ti€p t\1c th\Tchi~n US an dao tl;10can bl) quan S\TBan Chi huy quan S\I xa, phuOng,
thi trftn nganh quan S\l cO'sa den nam 2020 va nhfrng nam ti€p theo;
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_ Can cir Nghi quyet s6 98/2018INQ-HBND ngay 06/12/2018 cua HQi d6ng
nhan dan tinh v€ viec quy dinh mire chi dao tao, b6i du5ng can bQ, cong chirc, vien
chirc tren dia ban tinh Gia Lai;

_ Can cu Nghi quyet s6 124/2020INQ-HBND ngay 09/7/2020 cua HQi d6ng
nhan dan tinh sua d6i met s6 quy dinh cua Nghi quyet s6 98/2018INQ-HDNP
ngay 06/12/2018 cua HBND tinh Gia Lai v€ viec quy dinh mire chi dao tao, boi
duong can bQ, cong chirc, vien chirc tren dia ban tinh Gia Lai.

u, MT)C TIEU, vEU cAu,DOl TUQNG DAo T~O

1.M\lc tieu

a) Muc tieu chung
Nhfun tiep 1\1cdao tao can bQ quan sir Ban Chi huy quan su (CHQS) xa,

.phuong, thi .trAn (goi chung la cAp xa) trinh d{r trung cAp" cao d~ng, dai hoc nganh
quan str co SO'd€n nam 2025 dat ti l~ (100% Chi huytnrong, Pho Chi huy tnrong
Ban CHQS cAp xa dl;\ttrinh dQ trung cAp, cao d~ng, dl;\ihQc, trong do 75% Chi huy
truang, Pho Chi huy truang dl;\t trinh dQ cao d~ng, dl;\ihQc) d€ nang cao chAt luqng
dQingu can bQ quan s\!'Ban CHQS cApxa dap Ung yeu c§.u, nhi~m V\l trong tinh hinh
mai gop phAn cung c6 nang cao chAt luqng h~ th6ng chinh tri a ccrsa.

b) M\lc tieu C\lth€
.......... ·--=-Ni~-2022~-tuy€n-slllh76-·chrileu~-trong-O(Y:-lrui:ig-cAp:··IlU~--ca6-Q~fig:·24,
dl;\ihQc: 12; ti l~ d~t duQ'c sau tuy€n sinh: Trung cAp: 233/520 = 44,8%; cao d~ng,
dl;\ihQc: 2311520 = 44,4% thea k€ hOl;\ch;

_Nam 2023, tuy€n sinh 73 chi tieu, trong do: Trung cAp: 16, cao d~ng: 45,
dl;\ihQc: 12; ti l~ d~t duQ'c sau tuy€n sinh: Trung cAp: 207/520 = 39,8%; cao d~ng,
dl;\ihQc: 276/520 = 53% thea k€ ho~ch;

_Nam 2024, tuy€n sinh 75 chi tieu, trong do: Trung cAp: 12, cao d~ng: 46,
dl;\ihQc: 17; ti l~ d~t duQ'c sau tuy€n sinh: Trung cAp: 179/520 = 34,4%; cao d~ng,
dl;\ihQc: 326/520 = 62,7% thea k€ hOl;\ch;

_Nam 2025, tuy€n sinh 76 chi tieu, trong do: Trung cAp: 9, cao d~ng: 48, dl;\i
hQc: 19; ti l~ dl;\t duQ'c sau tuy€n sinh: Trung cAp: 130/520 = 25%; cao d~ng, dl;\i
hoc: 390/520 = 75% thea k€ hoach.. .

2. Yeu cAu
_Tren ccr SO'quy hOl;\chcan bQ quan s\l' Ban CHQS cAp xa, chi tieu tuy€n sinh

hang nam d€ xay dvng k€ hOl;\chphu hQ'Pv6i tinh hinh th\l'c t€ cua dia phuong.
_Phat huy trach nhi~m cua cApuy, chinh quy€n va h~ th6ng chinh tft cua cac

cAp, vai tro tham mUll cua ccr quan quan S\l'dia phuong v€ nhi~m V\l dao t~o can bQ
nganh quan S\l'ccr SO'.

_H~ng nam d\l' toan ngan sach, di€u chinh, b6 sung k€ hOl;\ch,ph6i hQ'pvai
cac nha truemg d€ t6 chuc th\l'c hi~n.

3. 86i tuqng dao tl;\O
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a) Dao tao chinh quy: Trung c~p, cao d~ng, dai hoc, d6i tuong g6m:

- Ph6 Chi huy tnrong Ban CHQS c~p xii chua qua dao tao,

_Nguon trong quy hoach: Can b9 chi huy, chien S1dan quan dang cong tac
hoac dii hoan thanh nghia vu tham gia dan quan tir ve; ha S1quan, chi~nsi quan d9i
nhan dan dii hoan thanh nghia vu phuc vu tai ngti; si quan du bi chua x6p van .cae don
vi du bi d9ng vien; can bQ, doan vien thanh nien, dang vien dang cong tac tai co sa
chua co b~ng t6t nghiep trung c~p, cao d~ng va dai hoc nganh quan su co sa hoac
co bang t6t nghiep dai hoc cac nganh ben ngoai dao tao,

b) Dao tao lien thong cao d~ng, dai hoc, d6i tuong g6m: Can b9 quan sir Ban
CHQS c~p xii, thon dQi truOng, trung d9i twang dan quan cO'dQng, d.c d6i tuqng
khac co quy ho~ch chuc danh can b9 quan s\}'Ban CHQS c~p xii dii co b~ng t6t
nghi~p trung c~p chuyen nghi~p va cao d~ng nganh quan Sl,IcO'.sa .

. III. NQIDU:NG BAo TAO.. .
1. Thl,Ic tr~ng dao t~o can b9 quan s\}'Ban CHQS c~p xii hi~n nay

_Can bQ quan Sl,IBan CHQS c~p xii duong chuc dii qua, dang dao t~o va chua
qua dao t~o da dugc b6 tri su d\lng: 507/520 = 97,5%, trong do: Chi huy truang:
213/220 = 96,8%, Ph6 Chi huy twang: 294/300 = 98% (ph", l",c 1), trong do:

.. __±_.chLhu_y__.1_ru6ng__RC!!1_CHQli_~~p_)_(:?_Al.lO'ngchuc dii qua, dang dao t~o:
2111220 = 95,9%, trong do: trung c~p: 110/220- =--50%; cao dang: 76122U---~---- ---
34,54%; d~i hQc: 25/220 = 11,36%.

+ Chi huy trucmg Ban CHQS c~p xii duang chuc chua qua dao t~o: 2/220
chi6m 0,9% (xa Ia Yoklla Grai; phuong An Binhl An Khe).

+ Pho Chi huy truOng Ban CHQS c~p xa duO'ng chilc da qua, dang dao t~o:
199/300 = 66,33%, trong do: trung c~p: 102/300 = 34%; cao d~ng: 66/300 = 22%;
d~i hQc: 29/300 = 9,6%, d~i hQcvan b~ng 2: 2/300 = 0,66%;

+ Pho Chi huy truang Ban CHQS c~p xa duong chilc chua qua dao t~o:
95/300 = 31,6%.

_ S6 d6i tuqng ngu6n dii qua va dang dao t~o, chua b6 tri, su dl,mg: 40 (trung
c~p: 17, cao d~ng: 9, d~i hQc: 14), trong do: An Khe 5 (trung c~p 2, cao d~ng 2, d~i
hQc 1); AyunPa 4 (trung c~p 3, cao d~ng 1); Chu Pah 3 (trung c~p); Chu Se 1(cao
d~ng); Krong Pa 4 (trung c~p 1, cao dimg 1, d~i hQc 2); K,Bang 3 (cao d~ng 1, d~i
hQc 2); Dak Doa 3 (trung c~p 1, d~i hQc 2); Mang Yang 4 (cao d~ng 2, d~i h9c 2); Ia
Grai 3 (d~i hQc); Duc CO' 2 (trung c~p 1, d~i hQc 1); Chu Prong 6 (trung cap 5, d~i
hQc 1); Phil Thi~n 1 (trung c~p); Pleiku 1 (cao d~ng).

2. Nhu cdu su d\lng can b9 quan Sl,IBan CHQS c~p xii

_ T6ng s6 bien ch6 can b9 quan s\}'Ban CHQS c~p xii: 520 (Chi huy twang:
220, Pho Chi huytru6ng: 300), trong do:

+Xii lo~ 1:80 ~ xii (m6ixiib6tri 1Chihuywang, 2 PhoChihuywOng) x 3=240.

+ Xa lo~i 2, lo~i 3: 140 c~p xa (m6i xii b6 tri 1 Chi huy twang, 1 Pho Chi huy
twang) x 2 =280.
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_ Hien nay can b(> quan Sl,fBan CHQS c~p xii dii b6 nhiem 507/520, thieu
chua b6 nhiem: l3, trong do Chi huy tnrong= 7; Pho Chi huy tnrong = 6.

3. Chi huy tnrong Ban CHQS c~p xii duong chirc bien d(>ng (chuyennganh,
nghi hiru) d€n nam 2025, t6ng s6: 41 (pleiku: 2, An Khe: 3, Krong Pa: 1,Kong Chro:
1, K Bang: 4, Dak Doa: 5, Mang Yang: 4,Ia Grai: 1, Duc CO':4, Chu Prong: 8, Phu
Thien: 3, Ia Pa: 1, Dak PO':4), trong do (chua qua dao tao: 2, trung c~p: 24, cao d~ng:
11, dai hoc: 4).

4. Nhu cAudao tao
_ T6ng s6 dao tao tir 2020-2025: 450, trong do: trung c~p: 110; cao d~ng:

252 (chinh quy: 28, lien thong: 224); dai hoc: 65 (cir tuyen: 8, chinh quy: 7, lien
thong: 50); dai hoc van bang 2: 23, trong do:
. + Dang dao taotir nam 2020';2021: T6ng s6: 150, trong do: trung c~p: 33;

cao d~ng: 89 (chinh quy: 16, lien thong: 73); d~.lhoc: 26 (cir tuyen: 8, chinh quy: 4,
lien thong: 14); dai hoc van bang 2: 2.

+ Tuyen sinh dao tao tir nam 2022-2025: T6ng s6: 300, trong do: trung cap:
77; cao d~ng: 163 (chinh quy: 12, lien thong: 151); dai hoc: 39 (chinh quy: 3, lien
thong: 36); dai hoc van bang 2: 21 (ph,., l,.,c 2).

5. Di~u kien tuyen sinh
-~ --------

a) Dao t<;lOchinh quy
_ Da t6t nghi~p trung hQc ph6 thong ho~c tuang duang; d6i voi nguai dao

t<;lOvan b~g 2 phai co it nh~t m(>tb~ng t61 nghi~p d<;lihQc cac nganh khac; ly lich
ro rang, phdm ch~t d<;loduc t6t; ban than va gia dirth ch~p harth t6t dUOng 16i, chu
truang, chirth sach cua Dang, phap lu~t cua nha nuoc.

_La dang vien, ho~c co du di~u ki~n phat tri€n thanh dang vien Dang cQng
san Vi~t Nam.

_ Dang th\Ic hi~n nghia VI) tham gia dan quan co thai gian it nh~t 6 thang;
can b(>,dmln vien thanh nien, dang vien dang cong tac t<;licO'sa co thai gian cong
tac it nh~t 01nam ho~c la ngubn da duQ'c quy hO<;lch.

_Tuy€n sirth nguai co suc kh6e IO<;liI, 2, 3; rieng tieu chudn v~th€ l\Ic chung
va rang duQ'c I~y d€n IO<;li4 thea quy dinh t<;liThong tu lien tich s6 16/20 16/TTL T-
BYT-BQP ngay 30/6/2016 cua B(>Y t€ - B(>QU6c phong.

_Trang quy hO<;lchla ngubn can bQ quan S\IBan CHQS c~p xa thong qua quy
trinhxet tuy€n, trung tuy€n duQ'cUy ban nhan dan tinh quy€t diM Clrdi dao t<;lo.

b) Dao t<;lOlien thong
_ Can b(>quan Sl,fBan CHQS c~p xii, thon d(>i truOng, trung dQi truOng dan

quan cO'd(>ng, cac d6i tuqng khac co trong quy hO<;lchchuc danh can b(>quan s\I
Ban CHQS c~p xii co b~ng t6t nghi~p trung c~p ho~c cao d~ng quan Sl! cO'sa co
nhu cAudao t<;lOtrinh d(>cao d~ng, d<;lihQc.

_ D6i voi dao t<;lOlien thong til trung c~p chuyen nghi~p quan Sl,fcO'sa len
cao d~ng ho~c til cao d~ng len d<;lih9C quan S\I cO'sa, hQc vien t6t nghi~p d<;ltlO<;li
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kha tro len duoc xet tuyen ngay sau khi t6t nghiep; t6t nghiep 10(;1itrung binh phai
co it nh!t 1 nam cong tac v~n trong quy hoach nguon can b(>Ban CHQS c!p xa.

- D6i voi lien thong ill trinh d(>trung c!p chuyen nghiep quan sir co SO'len dai
hoc quan sir co sa, nguoi co b~ng trung c!p phai co it nh!t 03 nam cong tac, v~n trong
quy hoach nguon can b(>Ban CHQS cApxa moi duoc tham gia du tuyen.

c) D(>tu6i tinh d~n nam tuyen sinh

- Dao tao chinh quy: khong qua 31 tuoi,
_ Dao t(;10lien thong vira lam vira hoc: Trung c!p chuyen nghiep len trinh d(>

cao d~ng quan sir co sa tir tren 22 tu6i d~n diroi 45 tu6i; cao d~ng quan sir co sa
len dai hoc quan su co sa tren 24 tuoi d~n duoi 45 tu6i.

d) HQc vien nghi hoc tarn thai, quy dinh tai di~m d, khoan 1 ph§.n IV, tro lai
hoc ti~p, d(>tu6i nhu quy dinht(;1i di~m c khoan,nay va kh6ng qua 44 tubi d6i vai dao
t(;10lien thong vua lam, vua hQc ill trinh dQcao d~g len trinh' dQd(;1ihQc.

6. Chinh sach Uti tien trong tuy€n sinh
- Thl,l'chi~n quy diM tl;liBi~u 9, Nghi diM s6 84/NI)-CP ngay 17/7/2020 Clla Chinh

phu quy diM chi ti€t m(>ts6 di~uClla L~t Giao d\lc nam 2019.
- La Dan quan tl,l' v~ duQ'c khen thuang tu b~ng khen tra len.

- -::-Carlb(> cfliarf's\tBan CHQS-c!pxa;-can-b(>;-chi~n-sr-dan-quanthuang tfl,l'c;
can b(>,chi~n si dan quan da hoan thanh nghia V\l tham gia dan quan tl,l' v~.

7. Nganh dao t(;1o:Quan Sl,l'co sa

8. Hinh thuc dao t(;10

- Chinh quy t~p trung.
- Lien thong, lien k~t.

- Vua lam vira hQc.
9. Thai gian dao t(;10,van b~ng duQ'c c!p

a) Thai gian dao t(;10
_ Bao t(;10trinh dQ trung cdp chuyen nghi~p nganh quan Sl,l'co sa va trung

c!p ly lu~n chinh tri thai gian 24 thang.
_Bao t(;10trinh d(>cao d~ng nganh quan Sl,l'co sa thai gian 36 thing.
_ Bao t(;10trinh dQ d(;1ihQc nganh quan S\f co sa thai gian 48 thing (di~n ClI

tuy€n 60 thang).
- Bao t~o d(;1ihQc van b~ng 2 thai gian 24 thang.
_Bao t(;10lien thong can b(>co trinh d(>trung c!p chuyen nghi~p quan S\f co

SO'len cao d~ng quan s\f co sa thai gian 18 thang.
_ Dao t(;10lien thong can bQ co trinh dQ cao d~ng quan s\f co sa len d(;1ihQc

quan S\l co sa thai gian 18 thang.
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_Dao tao lien thong can bQ co trinh dQ trung cdp chuyen nghiep quan S\I co
sa len dai h9C quan su co sa thai gian 36 thang.

_Dao tao hinh thirc vira lam vira h9C chi ap dung cho dao tao lien thong; m6i
nam h9C t~p trung tir 2 kY, m6i ky 4,5 thang; thai gian hoan thanh chuang trinh
thea hinh thirc vira lam vira h9C phai dai han so voi chuang trinh do a cling trinh
dQh~ chinh quy tir mra nam d€n 01 nam.

b) Van bang ducc cdp
H9C vien h9C h€t chuang trinh trung cdp, cao d~ng, dai h9C du di~u kien thi

diroc du thi t6t nghiep va neu d~t yeu cdu thea quy dinh thi duoc Hieu tnrong
Truong Quan sir Quan khu 5 cdp bang trung cdp chuyen nghiep quan S\I, Hieu
tnrong Truong Chinh tri thanh ph6 Da N~ng cdp bang trung cdp ly lu~n chinh tri
cho s6 dao t~o trung cdp, cao d~ng, d~i hQc chinh quy, d~i h9C van b~ng 2. Hi~u
tru6ng Truong D~ihQCNguyen -Hu~ c§p b~ng cao: d~ngi d~i h9C quan Sl! CCY~o va
d~i h9C van b~ng 2. -- - - - -- ,--

10.Ca so dao t~o
- Truang Quan sg Quan khu 5 dao ~o trung cdp chuyen nghi~p quan sg ca so.
_ TruOng D~i h9C Nguy6n Hu~ (ST quan L1,lcquan 2) lien k€t vai Truang quan

sg Quan khu 5 dao t~o cao d~g, d~i h9Cquan S1,1" ca so, d~i h9Cvan b~ng 2.
----_.---------ii~-Tuy1n-slnh-cIc-lo~1hfnlidao t~o

a) Dang dao t~o tir nam 2020-2021

TRINH J)O DAO TAO. .
NAM TONG Crr J)~i Lien D~i Cao Lien Trung

T HQC CON tuy~n hQc thon hQc ding thong "cap
T G d~i chinh g d~i van chin cao. dinghQc quy hQc bang h

2 quy

1 2020 90 8 2 11 9 60

2 2021 60 2 3 2 7 13 33

CQng 150 8 4 14 2 16 73 33

b) Tuy~n sinh dao t~o illnam 2022-2025

. .
TRINH DO DAO T~O

NAM TONG Crr J)~i Lien D~i Cao Lien - Tr~mg
HQC CONT tuy~n hQc thong hQc ding thong dip
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T G d~i chinh d~i van chin cao
b~ng

?

hQc quy hQc h dang
2 quy

1 2022 76 2 3 7 5 19 40

2 2023 73 6 6 5 40 16

3 2024 75 1 11 5 1 45 12

4 2025 76 16 3 1 47 9

CQng 300 3 36 21 12 151 77

IV. NHIEM VU vA GIAI PHAp. .
1. Nhiem vu
_H~ng nam UBND d.p huyen chi dao UBND cftp xa ni soat quy hoach can

bQ quan sir Ban CHQS cftp xa, b6 sung, di€u chinh chi tieu phil hop k~ hoach dao
tao nganh quan S\l co so d~n nam 2025.
- ... _Hang nam BanTuyen sinh quan S\l cap tinh, cap huyen xay dung k€ hoach

tuyen sinh nganh quan sir co so, t6 chirc tuyen sinh chat che, dung quy trinh; lam
t6t cong tac tuyen truyen, ph6 bien huong nghiep (nhat la cho d6i nrong hoc sinh
trung hoc ph6 thong lam tang s6 IUQ'ng, chat hrong dAu van cao d~ng, dai hoc
chinh quy).

_B(>CHQS tinh ph6i hop voi Truong Quan su Quan khu 5 t6 chirc dao tao
can bQquan Sl,l' Ban CHQS cap xa dung thea quy hoach cua cac dia phuong, co so.

_Ban CHQS d.p huy~n ph6i hQ'Pv&i Phong NQi V\l,Ban T6 chuc huy~n, thi,
thanh uy, dang uy, UBND cap xa tham mUll, b6 tri, su d\lng can bq quan S\l Ban
CHQS cftp xa sau dao tc;tOch~t che, dung quy hoc;tch,tranh lang phi.

_ Ban CHQS cac cap ph6i hQ'P v&i nganh tai chinh tham muu cho cap uy,
chinh quyen dia phuong bao dam t6t ch€ dq, chinh sach cho. hQc vien duQ'c th\l
huang trong qua trinh dc;totc;to.

2. Giai phap
_ H~ th6ng chinh tri cac cap tang cucmg Sl,l' lanh dc;to,chi dc;tocua d.p uy,

chinh quy€n d6i v&i nhi~m V\l quy ho c;tch, dao tc;tO,b6 tri su d\mg can bQ quan S\f

Ban CHQS cap xa.
_ Cac cO' quan chuc nang thuOng xuyen ra soat, cung c6, ki~n tofm, xay

d\fllg, dieu chinh cac chi tieu k€ hoc;tch tuy€n sinh ngfmh quan Sl,l' co so cho phu
hQ'Pv6i tinh hinh th\lC ti~n a dia phuO'ng, co sa. Tranh cac hi~n tUQ'ng tieu C\fC

trong tuy€n sinh, t6 chuc siu tra cac van b~ng t6t nghi~p hQ'Pphap tnr6c khi hQc
vien nh~p hQc.
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- BQCHQS tinh phoi hop voi Truong Quan S\IQuan khu 5 bao dam d~y du,
kip thai cac ch~ dQ,chinh sach cho hoc vien yen tam hoc t~p dat k~t qua cao.

v. KINH PHi BAo BAM
1. Cach tinh ch~ dQ,tieu chuan cua tung d6i tUQTIg
- Nhap hoc nam dfiuvan thang 9, thai gian hoc la: 4 thang (tinh tir thang 9-

12); cac nam ti~p thee tinh 12 thang; rieng s6 lien thong cao d~ng, dai hoc tinh cac
nam ti~p thee 1 nam hoc 2 ky (m6i kY 4,5 thang).

- Theo 10';\ihinh dao tao 18 thang, 24 thang, 36 thang, 48 thang, 60 thang
(d6i voi dao tao dien cu tuyen dai hoc) nam cu6i hoc vien t6t nghiep ra tnrong thi
tinh chi phi dao tao d~n h~t thang roi khoi tnrong (chi ti~t tinh tai phu luc),

- Dinh mire chi nam 2022 thuc hi~n thee Nghi dinh s6 72/2020!ND-CP ngay
30/6/2020 cua Chinh phil quy djnh chi ti~t mQts6 di€u eua Lu~tDan qtian tv v~ v€ .•
t6 chue xay d\ffig 1\Ic1m;mgva ch~ dQ,chinh sach d6i "ai Dan quan tv v~; Quy~t
dinh s6 799/QB-TTg ngay 25/5/2011 cua Thu tuang Chinh phu phe duy~t B€ an
dao t';\ocan bQquan s\I Ban CHQS cApxa trinh dQcao d~ng, d';\ihQcnganh quan
S\l'co sa d~n nam 2020 va nhUng nam ti~p thea; Th6ng tu s6 87/20111TT-BQP
ngay 27/6/2011 cua BQQU6c phong huang dfut th\l'c hi~n B€ an dao t';\ocan bQ
quan S\l'Ban CHQS cApxa trinh dQcao d~ng, d';\ihQc nganh quan S\l'cO'sa d~n
nam 2020 va nhUngnam ti~p theo; Huang dftn s6 1765/BCB-TM ngay 08/1112011
eua Ban Chi d';\oB<)QU6cphong tu nam ti~p thea tr&di thi tinh iiiy ti€n tang hang
nam 15% va t6ng kinh phi th\l'Chi~n k~ ho';\chse thay d6i n~u c6 ch~ d<)chinh sach
mai ban hanh.

2. Cac khoan kinh phi d~ chi tra cho hQcvien
_Bao dam ph\l cAp,bao hi~m xa h<)i,bao hi~m y t~ va cac khoan khac cho s6

hQcvien ngu6n quy ho';\ch.

- Ph\l cApdi duOng.

- Bao dam ti€n xe.
- Bao dam ti€n an co ban nhu hQc vien dao tl;10si quan chi huy tham mUll

binh chung hQ"pthanh cApphan d<)i,ti€n an them ngay 1€,ngay t~t, bu gia gl;1o.

- Ti€n bao dam:di~n, nuac sinh hOl;1t,hQct~p.

- Bao dam y t~.
- Bao dam d6 dung, d\lng C\lsinh ho';\t,v~ sinh;
- Bao dam trang ph\lc dan quan W v~ ca nhan va trang ph\lc dung chung

g6m: quAnao da chi~n, chan, man, chi~u, ba 16,qufin ao 16t,khan m~t, gifiy, dep,
mii c6i, mii m€m, phu hi~u cho s6 hQcvien ngu6n; bao dam trang ph\lc dung chung
g6m: quAnao da chi~n, chan, man, chi~u, ba 16,qufin ao 16t,khan m~t, gi~y, dep,
mii c6i, mii m€m, phu hi~li cho s6 hQcvien can b<);

_Bao dam khen thuang trong qua trinh hQct~p; bao dam cac khoan chi phat
sinh cfinthi~t, hQ'p1ykhac tren cO'sa th6ng nhAtgiua nha tWOngvai dia phuong.
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- Kinh phi dao tao trung cAp ly lu~n chinh trio

3. T6ng kinh phi tra cho Truong Quan SlJ khu 5 dao tao h9C vien trinh dQ trung
cAp,cao dfuIg, dai h9C nganh quan S1,l' co so, van bang 2, trung cAp ly lu~n chinh tri til'
nam 2022 d~n 2025 la: 26.498.676.150 d6ng (Hai mum SClU tj, b6n tram chin mum tam
trieu, situ tram bay mum scm nghin, mot tram nam mum a6ng) , cu th€:

* Nam 2022: 6.286.160.190 (Dai h9C cir tuyen: 389.392.528; Dai h9C chinh quy:
252.814.854; D~i h9C lien thong: 340.611.930; Dai h9Cvan bang 2: 213.939.193; Cao
dfuIg chfnh quy: 844.767.207; Cao dfuIg lien thong: 1.802.976.085; Trung cAp:
2.441.658.393);

* Nam 2023: 7.261.533.625 (Dai hoc cir tuyen: 385.481.384; Dai h9C chinh quy:
311.617.349; Dai h9C lien thong: 238.665.828; Dai h9Cvan bang 2: 505.422.431; Cao
dfutg chfnh quy: 938.031.501; Cao d~ng lien thong: 1.431.094.805; Trung dp:
3.451.220.327); . >

* Nam 2024: 6.913.392.172 (Dai h9C ciTtuyen: 404.820.686; Dai h9C chinh quy:
290.253.059; Dai h9C lien thong: 405.137.038; D~i h9Cvan bang 2: 596.517.154; Cao
dfuIg chfnh quy: 703.043.813; Cao dfuIg lien thong: 2.229.312.138; Trung cAp:
2.284.308.284);

* Nam 2025: 6.037.590.163 (Dai hoc cir tuyen: 278.378.991; Dai h9C chfnh quy:
228.389.460; Dai h9C lien thong: 685.522.060; Dai h9C van b~g 2: 478.006.241; Cao
d~g chfnh quy: 445.543.048; Cao d~g lien thong: 2.799.013.823; Trung cAp:
1.122.736.539);

* (Phl;l/I;lC 3)
Nguon kinh phi thuc hien thea quy dinh cua Luat Dan quan W v~ nam 2019,

Luat Ngan sach Nha mroc va cac van bim quy ph~m phap lu~t co lien quan.

4. Ch~ dQ chinh sach cho h9C vien

a) Dao t~o trinh dQ trung cAp chuyen nghi~p nganh quan S1,l' cO'So', cao d~g,
d~i h9C quan S1,l' co so la tieu chuAn cO'bim b~t bUQcd6i v6i can bQ quan S1,l' Ban
CHQS cAp xii; la tieu chi d€ xem xet, d€ b~t, b6 nhi~m can bQ quan s\!' Ban CHQS
cApxii thea m\lc tieu dao tC;loquy dinh t~i Lu~t Dan quan tv v~ nam 2019.

b) Thai gian dao tC;loduQ'c tinh thai gian cong tac lien t\lc; trong thai gian
dao t~o duQ'c gift nguyen chuc V\l va duQ'c xem xet d€ bC;lt,b6 nhi~m thea quy
ho~ch, quy trinh cong tac can bQ cua dia phuang; d6i v6i dao tC;lolien thong, sau
dao tC;loduQ'c Uy ban nhan dan tinh t6 chuc ti~p nh~n, b6 tri sir d\mg ttr chuc danh
tru6c khi ?i dao tC;lotro len; b6 tri can bQ dao tC;lotiI ngu6n thea quy ho~ch can bQ
quan SlJ cap xii.

c) H9C vien duQ'c dao t~o phai co thai gian it nhfrt 30 thang cong tac trong
Ban CHQS cap xa m6i dUQ'cb6 tri cac vi tri cong tac khac.

d) H9C vien vi ly do suc kh6e ho~c ly do chinh dang khac, duQ'c cO'so dao
t~o cho phep nghi h9C t~m thai, thi duQ'Ccfrp gifry chung nh~n bao lUll k~t qua dii
h9C thea quy dinh cua BQ Qu6c phong va B9 Giao d\lc & Dao t~o va gi6i thi~u tra
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v€ cap xii noi hoc vien co hQkhau thirong tni; viec ti€p nhan, b6 tri cong tac, tro lai
h9C tiep, do Uy ban nhan dan tinh quyet dinh.

e) Trong thai gian h9C d6i voi h9C vien la can bQ ducc huang nguyen luang
va cac ch~ dQphu cAp, do ngan sach dia phirong bao dam; trong thai gian dao tao
dia phirong kh6ng diroc di€u dQng sang cac vi tri khac, neu la can bQtrong dien du
doi bien ch€ thi phai bao dam ch€ dQphu cftp thea chirc vu khi duoc cir di dao tao,
d€n khi dao tao xong s~p x€p, b6 tri cong tac thea quy hoach cua dia phirong.

g) H9c vien Ia nguon huang ch€ dQphu cap bang 0,5 mire luang t6i thieu
chung cua can b<)cong clurc thi diroc dia phuang h6 trQ'ph\l cap, muc khai di€m
b~ng 0,5 muc luang t6i thi€u va tang d~n thea tUng nam.

- Nam thu 2 b~ng 0,52 muc luang t6i thi€u (0,53 d6i v6i h9C vien d~t k€t
qua h9C t~p lo~i gioi).. .

• ' , • ' .• ;" ' " '. • - • ",' ,. 'P '.~.. • • '.'

- Nam thu 3 bang 0,53 rouc hrang tOi thieu (0,54 doi v6i h9Cvien d~t ket ..
qua h9C t~p lo~i gioi).

- Nam thu 4 b~ng 0,54 muc luang t6i thi€u (0,55 d6i v6i hQc vien d~t k€t
qua h9C t~p lo~i gioi).

g) BuQ'c h6 trg ti€n bu gia luang th\1'c,h6 trQ'ti€n an thuang xuyen, an them
ngay l~, t€t nhu hQc vien dao t~o si quan chi huy tham muu binh chung hgp thanh
cdp phan dQi; duQ'ch6 trQ'ti€n bao hi€m xii hQi, bao hi€m y t€.

h) H9c vien la ngu6n duQ'c bao dam trang ph\lc dan quan t\1'v~, trang ph\lc
dung chung, qu~n ao dii ngo~i; hQc vien la can b<)dugc bao dam trang ph\lc dung
chung, qu~ ao dii ngo~i va cac v~t d\lng c~n thi€t khac tuang duang tieu chufin
quan trang h9C vien dao t~o si quan chi huy tham mUll binh chung hQ'p thanh cap
phan dQi; duQ'Cbao dam noi an, nghi h6 trQ'phuong ti~n ho~c thanh toan ti€n tau
xe mQt l~n di, v€ trong mQt nam.

i) BuQ'c bao dam tai li~u, giao trinh, van phong phfim va mQt s6 v~t chat cAn
thi€t khac trong qua trinh hQc t~p.

k) H9C vien da: tham gia bao hi€m y t6 b~t bUQcthi trong thai gian h9c t~p
duQ'c tiSp Wc tham gia bao hi€m y tS do ngan sach dia phuang bao dam; hQc vien
chua tham gia bao hi€m y tS b~t bUQcthi duQ'cmua bao hi€m y tS b~g ngan sach
diaphuang bao dam; h9C vien trong thai gian dao t~o bi 6m, bi tai n~, bi chSt, bi
thuang, hy sinh th\l'c hi~n thea quy djnh t~i Di€u 35 Lu~t Dan quan t\l' v~ nam 2019.

I) HQc vien t6t nghi~p ra truang, nSu co du di€u ki~n thea quy dinh thi dugc
phong, thang quan ham si quan d\1'bi thea Lu~t Si quan Quan dQi nhc1ndan Vi~t
Nam va cac van ban quy ph~m phap lu~t co lien quan; dugc b6 tri su d\lng t~i ca
sa cu di dao t~o thea quy ho~ch can bQ quan S\1'Ban CHQS cap xii ho?c th\1'chi~n
chS d<)luan chuy€n can bQ thea quy dinh.

m) H9c vien trong thm gian dao ~o hoan thanh suat s~c nhi~m V\l du<),cca sa dao
~o khen thuang thea cac van ban quy ph~ phap lu~t v€ khen thuang.

n) H9c vien trong thai gian dao t~o vi ph~m ky lu~t tily thea muc dQ vi
ph~m, cO'So' dao t~o quyet dinh hinh thuc ky lu~t thea quy chS dao t~o ho~c bi truy
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ciru trach nhiem hinh sir thea quy dinh cua phap luat; khi h9Cvien c6 quyet dinh
buoc thoi hoc, co sa dao tao phai thong bao tra v€ c~p xa noi hoc vien c6 hQkhau
thuong tru; viec b6 tri su dung, hay khong sir dung, thea tung twang hop cu th€ do
Uy ban nhan dan tinh quyet dinh.

0) Mire b6i hoan, each tinh b6i hoan hoc bong, chi phi dao tao thuc hien
thea quy dinh tai Di€u 14 Nghi dinh s6 141/2020/ND-CP ngay 08/12/2020 cua
Chinh phu Quy djnh ch~ dQcu tuyen d6i voi h9Csinh, sinh vien dan tQcthieu s6.
H9Cvien phai b6i hoan hoc b6ng va chi phi dao tao, trong cac tnrong hop.

- Bi Icy lu~tbuoc thoi h9Choac tv thoi h9Ckhong c6 ly do chinh dang.
- Khong ch~phanh S\l'phan cong cong tac cua c~p co th~m quy€n.

- Bi Icy lu~t khong du<)'cphan cong cong tac sau khi t6t nghi~p ho~cbi thoi
vi~ctrong thai gian dang ch~ph~nhS\l'phan cong cong taco

VI. T6cHUCTHVCHI~N
1.T6 chuc Ban Chi d~o dao tl;lo

. . a) Thanh phdn: Thl,lchi~n thea Quy€tdinh s6 429/QB-UBND ngay 10/4/2017
cuaUy ban nhan dan tinh v€ vi~cki~ntoan Ban Chi dl;lOdao ~o trung c~p,cao dfulg,
dl;lihQcnganh quanS\l'co sa tinhGiaLai.

b) Nhi~m V\l Ban Chi d~o: Giup Uy ban nhan dan tinh t6 chuc tri~n khai,
th\l'c hi~n Lu~t Dan quan tl,I v~ nam 2019; Quy€t dinh s6 799/QD-TTg ngay
25/5/2011 cua Thu tu6ng Chinh phu phe duy~tDe an dao t~o can bQquan S\l'Ban
CHQS cdp xa trinh dQcao dfulg, d~i hQcnganh quan Sl,IcO'sa d€n nam 2020 va
nhUngnam ti€p theo; Cong van s6 2630/VPCP-NC ngay 16/4/2021 cua Van phong
Chin~·phuve vi~c thl,Ichi~n D€, an dao tl;locan bQquan sl,lBat}CHQS xa, phuOng,'
thi tran nganh quan Sl,IcO'sa den nam 2020 va nhUng nam ti{!Pthea; Thong tu so
117/2009/TT-BQP ngay 30/12/2009 cua BQQu6c phong quy dinh v€ dao t~o trung
cdp chuyen nghi~p nganh quan Sl,Ico sa; huang d~n, ki€m tra, don d6c vi~c th\l'c
hi~n k€ hot;lch;chi dt;locac cO'quan, dia phuong ph6i hQ'Pch~t che t6 chuc thl,Ic
hi~n; so k€t, t6ng k€t rut kinh nghi~mvi~c tri€n khai, thl,Ichi~n tuy€n sinh dao t~o..

2. Phan cong trach nhi~mV\l. .
. a) BQChi huy quan Sl,Itinh: Chu tri ph6i hQ'Pv6i cac Sa, ban nganh co liery.

quan huang d~n, thea d5i, ki€m tra, don d6c cac dia phuang tri€n khai thl,Ichi~n ke
ho~ch; t6 chuc so k€t, t6ng k€t h~ng nam va giai dOl;lnd€n nam 2025; d€ xudt Uy
ban nhan dan tinh ho~c co quan co th~m quy€n xem xet, quy€t dinh vi~c khen
thuang, xli ly vi ph~m (n€u co) cua cac cO'quan, dan vi, dia phuong, ca nhan trong
qua trinh t6 chuc th\Ic hi~n; bao cao k€t qua th\Ic hi~n cho Uy ban nhan dan tinh.

- Huang d~ncac huy~n, thi xa, thanh ph6 xay d\lllg k~hOl;lChdao tl;locan bQ
quan sl,IBan CHQS cdp xa nganh quan Sl,IcO'sa co lien quan d€n ngu6n quy ho~ch
can bQcua dia phuang va th\l'c hi~n tuy€n sinh dao tl;lothea quy ch~ va chi tieu
du<)'cgiao.

- HQ'Pd6ng dao tl;lov6i cac truOng va giili quy€t cac v~n d€ lien quan t6i h9C
vien trong qua trinh dao tl;lo;cling Uy ban nhan dan c~p huy~n thea d5i qua trinh
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dao tao cua can bQ, hoc vien trong thai gian diroc cu di hoc cling nhir viec b6 tri su
dung sau t6t nghiep.

- Ph6i hop Sa Tai chinh l~p du toan kinh phi dia phirong hang nam chi cho nhiem
vu dao tao, Tlnrc hien viec thanh quyet toan thea dung quy dinh.

. b) Sa Giao due va Dao tao: Ph6i hop voi BQ Chi huy quan sir tinh trong viec
t6 clurc on thi, luyen thi cho cac thi sinh; huang d~n dang ky tuyen sinh dung quy
dinh cua BQGiao due dao tao.

c) Sa NQi vu: Ra scat, kiem tra quy hoach, b6 tri su dung can bQ quan sir
Ban CHQS cftp xa, ph6i hop BQ Chi huy quan S\1'tinh tham rmru, d~ xuftt Oy ban
nhan dan tinh xem xet, quyet dinh Cll can bQ quan su Ban CHQS cftp xa va d6i
urong nguen di dao tao tren co sa k€t qua tuy€n sinh va d~ nghi cua Oy ban nhan
dan cftp huy~n,

d) Sa Tai chinh:' H~ng nam tren co s6 d\1'tmin kinh phi cu~ BQ Chi htty quan
S\1'l~p, can Cll'vao· kha nang can d6i ngan sach tinh va nhu d.u th\1'ct€ v~ cong tac
dao t~o can bQ quan S\1'Ban Chi huy quan S\1'xa, phuOng, thi trftn. Sa Tai chinh
xem xet, thAm dinh va t6ng hqp d\l' toan kinh phi trinh cftp c6 thAm quy~n quy€t
dinh giao d\1'toan de th\TChi~n.

d) Cong an tinh: Chi d~o co quan Cong an cac cftp ph6i hqp vai co quan quan
S\Tdia phuong cling cftp giup Ban Chi d~o dao t~o va Ban Tuyen sinh quan S\1'xet
tuy€n cac tieu chi v~ chinh tri, d~o duc cua cac thi sinh tuy€n sinh thea quy dinh.

e) Oy ban nhan dan huy~n, thi xa, thanh ph6
- Ti€p t\lc trien khai th\1'c hi~n Thong tu s6 11712009/TT -BQP ngay

30/12/2009 cua BQ truang BQ QU6c phong quy dinh v€ dao t~o trung cftp chuyen
nghi~p nganh quan sv co sa; Quy€t dinh s6 799/QD-TTg ngay 25/1112011 cua Thu
tuang Chinh phu v~ phe duy~t D~ an dao t~o can bQ quan s\1'Ban CHQS cftp xa
trinh dQ cao dilng, d~i hQc nganh quan S\l co sa d€n nam 2020 va nhUng nam ti€p
thea va k€ ho~ch nay.

- Bao dam tieu chuAn, ch€ dQ cho h9C vien la can bQ thuQc thAm quy~n dung
thea quy dinh.

- Hang nam va giai do~n ill nam 2022-2025 ra soat, b6 sung k€ ho~ch quy
ho~ch, xay d\filg ngu6n can bQ quan S\TBan CHQS cftp xa.

- Chi d~o co quan chuc nang huang ddn Oy ban nhan dan cac xa, phuang,
thi trftn ti€n hanh cac buac v€ quy ho~ch, xay dvng ngu6n can bQ lam co sa dua di
dao t~o; Ull tien dao t~o cho cac d6i tuqng lien thong ttl trung cftp len cao d~ng va
cao d~ng len d~i hQc.

- Chu tich Oy ban nhan dan cac huy~n, thi xa, thanh ph6 quy€t dinh b6
nhi~m chuc danh Chi huy truang, Ph6 Chi huy twang Ban CHQS cftp xa thea quy
dinh sau khi thi sinh hoan thanh thai gian dao t~o va tra v~ dia phuong cong taco

- Binh kY h~g nam ho~c dQt xuftt, t6ng hqp k€t qua th\lC hi~n k€ ho~ch bao
cao Oy ban nhan dan tinh (qua BQCHQS tinh) bi€t, t6ng hqp bao cao thea quy dinh.
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Tren day la K~ hoach dao tao can bQ quan S\l' Ban Chi huy quan su x,a,
phuong, thi tr~n trinh dQ trung c~p, cao d~ng, dai hoc nganh quan sir co sa den
nam 2025, yeu cdu cac co quan, dan vi, dia phuong t6 chirc quan triet, trien khai
thuc hi~"llJ:ft-.
Nuinh~n: TM. UY BAN NHAN DAN
- Thirong true Tinh uy (bao cao);
- Tlurong tnrc HDND (bao cao);
- Chu tich, cac PCT UBND tinh;
- Cac Ban Dang thuoc Tinh uy;
- Van phong Tinh uy; / ...------
- Cac so, ban nganh tinh;
- UBND cac huyen, thi xa, thanh ph6;
- LUll: VT, NC.
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